
DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  

ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ QUÊ ĂN TẾT 2021  

(kèm theo Quyết định số: 110 /QĐ-CTSV ngày 4 tháng 2 năm 2021)  
 

STT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Lớp 
Mức hỗ trợ 

(đồng/người) 

1. 17020724 Nguyễn Thu Hằng 04/04/1999 K62CD 1,000,000 

2. 17021025 Trịnh Thị Thảo 10/09/1999 K62CD 1,000,000 

3. 17021091 Nguyễn Văn Trường 14/09/1999 K62CD 1,000,000 

4. 17020190  Phommachan Souphit 14/08/1990 K62CD 1,000,000 

5. 17020160 Vũ Phương Nam 21/01/1998 K62ĐB 1,000,000 

6. 17020482 Hoàng Thị Thu Tính 06/05/1999 K62ĐB 1,000,000 

7. 17020483 Vi Thị Trang 16/03/1999 K62ĐB 1,000,000 

8. 17020868 Trương Văn Long 02/07/1999 K62ĐB 1,000,000 

9. 17021188 Phạm Thị Hà 08/08/1999 K62ĐB 1,000,000 

10. 17021379 Dương Văn Quang 22/11/1999 K62E 1,000,000 

11. 17021380 Trần Trọng Quyền 08/01/1999 K62E 1,000,000 

12. 17020440 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 10/07/1999 K62M2 1,000,000 

13. 17020460 Ngô Thanh Tùng 11/03/1999 K62M2 1,000,000 

14. 17020388 Lương Thị Hồng Ngọc 21/10/1999 K62M3 1,000,000 

15. 17020408 Triệu Thị Quỳnh 05/06/1999 K62M3 1,000,000 

16. 17020570 Lê Thị Lâm Anh 24/05/1999 K62N 1,000,000 

17. 17021428 Ngô Huyền My 08/10/1999 K62V 1,000,000 

18. 17021443 Trần Văn Thành 11/11/1999 K62V 1,000,000 

19. 18020011 Nguyễn Minh Đức 01/01/2000 K63R 1,000,000 

20. 18020036 Lê Đình Long 08/11/2000 K63R 1,000,000 

21. 18020454 Châu Thế Hân 04/07/2000 K63R 1,000,000 

22. 18021299 Đào Huyền Trang 28/11/2000 K63R 1,000,000 

23. 18020866 Giáp Thị Lương 15/01/2000 K63V 1,000,000 

24. 18021262 Lê Thị Thùy 24/09/2000 K63V 1,000,000 

25. 19020692 Phạm Thị Hiền 02/10/2001 K64V 1,000,000 

26. 19020883 Nguyễn Tuấn Anh 25/12/2001 K64XD 1,000,000 



STT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Lớp 
Mức hỗ trợ 

(đồng/người) 

27. 19020919 Nguyễn Trung Hiếu 14/02/2001 K64XD 1,000,000 

28. 20020416 Nguyễn Sỹ Hùng 09/09/2002 K65CC 1,000,000 

29. 20020712 Bùi Huy Tài 24/09/2002 K65K1 1,000,000 

30. 20020962 Đoàn Xuân Bách 19/09/2002 K65-XD1  1,000,000 

31. 20020968 Lê Công Danh 02/03/2002 K65-XD1  1,000,000 

32. 18025083 
Sengsoulichanh 
Sangkhom 

10/08/1981 K25 HTTT 1,000,000 

Danh sách gồm 32 người./. 

 


